
100 CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ NÓI VỀ SỞ THÍCH

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh YOUTUBE để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: TẠI 1 CÔNG VIÊN

Do you jog here often?

Bạn thường chạy bộ ở đây à?

Yes, I love jogging. How about you?

Vâng, tôi rất thích chạy bộ. Còn bạn thì sao?

Same here! It helps me clear my mind.

Tôi cũng vậy! Nó giúp tôi thư giãn đầu óc.

Do you enjoy any other outdoor activities?

Bạn có thích hoạt động ngoài trời nào khác không?

I love hiking too. Have you tried it?

Tôi cũng thích leo núi. Bạn đã thử chưa?

Not yet, but I’d love to. Where do you usually hike?

Chưa, nhưng tôi rất muốn thử. Bạn thường leo núi ở đâu?

There’s a great trail about 30 minutes from here.

Có một đường mòn tuyệt vời cách đây khoảng 30 phút.

That sounds exciting! Do you hike alone or with friends?

Nghe thú vị quá! Bạn đi leo núi một mình hay với bạn bè?

I usually go with friends. How about you—do you like group activities?

Tôi thường đi với bạn bè. Còn bạn thì sao—bạn có thích các hoạt động nhóm không?

Yes, I enjoy playing badminton with my friends.

Có, tôi thích chơi cầu lông với bạn bè.

That’s cool! Is it hard to play?

Hay đấy! Chơi có khó không?

Not really. Once you get the hang of it, it’s so much fun.

Không hẳn đâu. Khi quen rồi thì chơi rất vui.

Maybe you can teach me someday.

Có lẽ một ngày nào đó bạn có thể dạy tôi nhé.

Sure! What other hobbies do you have?



Tất nhiên! Bạn còn sở thích nào khác không?

I enjoy painting. How about you?

Tôi thích vẽ tranh. Còn bạn?

I like sketching. It’s relaxing.

Tôi thích phác họa. Nó rất thư giãn.

Wow, that’s amazing! Do you take art classes?

Wow, tuyệt thật! Bạn có tham gia lớp học vẽ nào không?

No, it’s just a hobby for me. What inspires your painting?

Không, nó chỉ là sở thích thôi. Điều gì truyền cảm hứng cho tranh của bạn?

Nature mostly. It’s so calming.

Chủ yếu là thiên nhiên. Nó rất yên bình.

Do you paint landscapes or portraits?

Bạn vẽ phong cảnh hay chân dung?

Mostly landscapes. How about you—what do you sketch?

Chủ yếu là phong cảnh. Còn bạn—bạn thường phác họa gì?

I like drawing people and animals.

Tôi thích vẽ người và động vật.

That’s awesome! Do you have a favorite artist?

Thật tuyệt! Bạn có họa sĩ yêu thích nào không?

Yes, I admire Van Gogh’s work.

Có, tôi rất ngưỡng mộ các tác phẩm của Van Gogh.

Same here! His use of colors is incredible.

Tôi cũng vậy! Cách ông ấy sử dụng màu sắc thật đáng kinh ngạc.

I agree. Have you seen his paintings in a museum?

Tôi đồng ý. Bạn đã xem tranh của ông ấy trong bảo tàng bao giờ chưa?

Yes, I went to an exhibit last year. What about you?

Rồi, tôi đã đi một buổi triển lãm năm ngoái. Còn bạn thì sao?

Not yet, but I hope to someday.

Chưa, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được xem.

You should! It’s an unforgettable experience.

Bạn nên đi đấy! Đó là một trải nghiệm khó quên.

I’ll add it to my bucket list!

Tôi sẽ thêm nó vào danh sách những điều cần làm!

BỐI CẢNH 2: TẠI 1 QUÁN CAFÉ

What’s your go-to coffee order?



Bạn thường gọi loại cà phê nào?

I usually get a cappuccino. How about you?

Mình thường gọi cappuccino. Còn bạn thì sao?

I’m more of a latte person.

Mình thích latte hơn.

Do you like trying new drinks?

Bạn có thích thử các loại đồ uống mới không?

Absolutely! I’m always up for experimenting.

Chắc chắn rồi! Mình luôn sẵn sàng thử nghiệm.

Have you tried Vietnamese egg coffee?

Bạn đã thử cà phê trứng Việt Nam chưa?

Not yet, but I’ve heard it’s delicious.

Chưa, nhưng mình nghe nói nó rất ngon.

You should! It’s sweet and creamy.

Bạn nên thử! Nó ngọt và béo.

Sounds amazing! Do you like sweet drinks?

Nghe hấp dẫn đấy! Bạn có thích đồ uống ngọt không?

Sometimes, but I prefer less sugar.

Thỉnh thoảng thôi, nhưng mình thích ít đường hơn.

Same here. By the way, do you enjoy cooking?

Mình cũng vậy. À mà, bạn có thích nấu ăn không?

Yes, I love cooking. How about you?

Có, mình rất thích nấu ăn. Còn bạn thì sao?

I do! It’s so satisfying to make something from scratch.

Mình cũng vậy! Làm một món gì đó từ đầu rất thỏa mãn.

What’s your signature dish?

Món ăn "đinh" của bạn là gì?

I make a mean spaghetti bolognese.

Mình nấu món spaghetti bolognese rất ngon.

That sounds delicious! Do you bake as well?

Nghe ngon đấy! Bạn có làm bánh không?

Not much. How about you?

Không nhiều lắm. Còn bạn thì sao?

I enjoy baking cakes. It’s my favorite.

Mình thích làm bánh. Đó là sở thích của mình.

Wow, what kind of cakes?

Wow, bạn làm loại bánh nào?



Mostly chocolate and fruit cakes.

Chủ yếu là bánh chocolate và bánh trái cây.

That’s impressive! Do you bake for special occasions?

Tuyệt thật! Bạn có làm bánh cho các dịp đặc biệt không?

Yes, especially birthdays. Do you cook for parties?

Có, đặc biệt là cho sinh nhật. Bạn có nấu ăn cho các bữa tiệc không?

Sometimes, but I mostly cook for myself.

Thỉnh thoảng, nhưng chủ yếu là mình nấu cho bản thân.

It’s a good way to relax, right?

Nấu ăn là một cách thư giãn tốt, đúng không?

Definitely. Do you have any other hobbies?

Chắc chắn rồi. Bạn có sở thích nào khác không?

I love playing the guitar.

Mình thích chơi guitar.

That’s awesome! How long have you been playing?

Tuyệt đấy! Bạn đã chơi được bao lâu rồi?

About five years. Do you play any instruments?

Khoảng 5 năm. Bạn có chơi nhạc cụ nào không?

I play the piano, but I’m not very good.

Mình chơi piano, nhưng không giỏi lắm.

It’s the effort that counts. Music is such a great hobby.

Quan trọng là sự cố gắng. Âm nhạc là một sở thích tuyệt vời.

BỐI CẢNH 3: TẠI 1 THƯ VIỆN

What book are you reading?

Bạn đang đọc sách gì vậy?

It’s a fantasy novel. How about you?

Đó là một tiểu thuyết giả tưởng. Còn bạn thì sao?

I’m reading a mystery thriller.

Tôi đang đọc một cuốn trinh thám ly kỳ.

Do you enjoy thrillers?

Bạn có thích truyện ly kỳ không?

Yes, they keep me hooked! What’s your favorite genre?

Có, chúng rất cuốn hút! Bạn thích thể loại nào nhất?

I like science fiction.

Tôi thích khoa học viễn tưởng.



That’s cool! Who’s your favorite author?

Hay đấy! Tác giả yêu thích của bạn là ai?

I’m a big fan of Isaac Asimov.

Tôi là một fan lớn của Isaac Asimov.

Great choice! Have you read “Foundation”?

Lựa chọn tuyệt vời! Bạn đã đọc “Foundation” chưa?

Yes, it’s one of my favorites. Do you read sci-fi too?

Rồi, đó là một trong những cuốn tôi thích nhất. Bạn cũng đọc sci-fi à?

Sometimes. I prefer contemporary fiction though.

Thỉnh thoảng thôi. Nhưng tôi thích tiểu thuyết đương đại hơn.

Do you read daily?

Bạn có đọc sách hàng ngày không?

I try to. Reading is such a great habit.

Tôi cố gắng đọc. Đọc sách là một thói quen rất tốt.

I agree. Do you ever join book clubs?

Tôi đồng ý. Bạn đã bao giờ tham gia câu lạc bộ sách chưa?

Not yet. Do you recommend any?

Chưa. Bạn có câu lạc bộ nào gợi ý không?

Yes, there’s one nearby. You should check it out.

Có, có một câu lạc bộ gần đây. Bạn nên thử xem.

I will! Do you have any other hobbies?

Tôi sẽ thử! Bạn có sở thích nào khác không?

I enjoy photography.

Tôi thích nhiếp ảnh.

That’s amazing! What do you like photographing?

Tuyệt quá! Bạn thích chụp ảnh gì?

Mostly landscapes and street scenes.

Chủ yếu là phong cảnh và cảnh đường phố.

Do you post your photos online?

Bạn có đăng ảnh của mình lên mạng không?

Sometimes, but it’s more of a personal hobby.

Thỉnh thoảng thôi, nhưng nó chủ yếu là sở thích cá nhân.

Do you use a DSLR or your phone?

Bạn dùng máy ảnh DSLR hay điện thoại?

I use both. How about you?

Tôi dùng cả hai. Còn bạn thì sao?

I love taking photos, but just for fun.



Tôi cũng thích chụp ảnh, nhưng chỉ để vui thôi.

Have you ever joined a photo walk?

Bạn đã bao giờ tham gia buổi đi bộ chụp ảnh chưa?

Not yet. That sounds fun!

Chưa. Nghe thú vị đấy!

It’s a great way to meet other photographers.

Đó là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những nhiếp ảnh gia khác.

I’ll definitely try it. What else do you do in your free time?

Tôi chắc chắn sẽ thử. Bạn còn làm gì trong thời gian rảnh?

I enjoy swimming.

Tôi thích bơi lội.

That’s great exercise! How often do you swim?

Đó là một môn tập luyện tuyệt vời! Bạn bơi bao lâu một lần?

At least twice a week. Do you swim?

Ít nhất hai lần một tuần. Bạn có bơi không?

Yes, but not regularly. Do you compete?

Có, nhưng không thường xuyên. Bạn có thi đấu không?

No, it’s just for relaxation.

Không, tôi chỉ bơi để thư giãn thôi.

That’s the best way to enjoy it.

Đó là cách tận hưởng tuyệt nhất.

I agree. Hobbies are all about having fun.

Tôi đồng ý. Sở thích là để vui vẻ mà.

True. It’s nice to meet someone with so many interests!

Đúng vậy. Thật vui khi gặp một người có nhiều sở thích như bạn!

Same here. Maybe we’ll run into each other again.

Tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.

I hope so. Good luck with your photography!

Hy vọng vậy. Chúc bạn may mắn với nhiếp ảnh nhé!

Thanks! Good luck with your reading!

Cảm ơn! Chúc bạn vui vẻ với việc đọc sách!

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com


